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        - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
       - Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thúy 

       - Các Hội thẩm nhân dân:  
        + Ông Đàm Văn Chung 

        + Ông Phan Văn Long 
      - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Dương- Thư ký Tòa án. 

      - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hoà tham gia phiên toà: Bà 
Đàm Thị Hòa - Chức vụ: Kiểm sát viên. 

Ngày 01 tháng 02 năm 2024, tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Tân Thịnh, thị trấn Tà 
Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, Tòa án nhân dân huyện Quảng Hòa xét xử 
lưu động công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 07/2024/TLST-HS ngày 22 tháng 

01 năm 2024 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11/2024/HSST- QĐ ngày 
22/01/2024 của Toà án nhân dân huyện Quảng Hoà đối với bị cáo: 

- Lục Văn NH- sinh ngày 14/11/196x tại xã CL, huyện QH, tỉnh Cao Bằng; tên 
gọi khác: Không có; Nơi đăng ký NKTT: Xóm BR, xã CL, huyện QH, tỉnh Cao 

Bằng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 03/12; dân tộc: Nùng; giới 
tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lục Văn K(đã chết) và 

con bà Nông Thị C (đã chết); Vợ: Hoàng Thị H- sinh năm 1974; con: Có 03 con, con 
lớn sinh năm 1993, con nhỏ sinh năm 2000; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm 

giữ từ ngày 13/11/2023, đến ngày 21/11/2023 được áp dụng biện pháp ngăn chặn 
Cấm đi khỏi nơi cứ trú. Hiện đang tại ngoại tại địa phương, có mặt tại phiên tòa. 

- Người làm chứng: Đàm Văn N – sinh năm 1982; Địa chỉ: Xóm HP, xã CL, 
huyện QH, tỉnh Cao Bằng. Có mặt. 

                                                        NỘI DUNG VỤ ÁN: 
         Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau:  

Hồi 17 giờ 30 phút ngày 13/11/2023, Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu 
quốc tế Tà Lùng chủ trì phối hợp với Công an xã Đại Sơn, Công an huyện Quảng 

Hòa, tỉnh Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại đoạn đường tuần tra 
biên giới thuộc xóm Biên Hòa, xã Đại Sơn, Quảng Hòa, Cao Bằng phát hiện 01 

người đàn ông đang điều khiển xe mô tô Biển kiểm soát 11U1-135.xx, nhãn hiệu 
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Wave alpha đi theo hướng từ xóm HP ra xóm BR, xã CL có biểu hiện nghi vấn nên 

Tổ cồng tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Người đàn ông khai tên 
Đàm Văn N. Tiến hành kiểm tra phát hiện trên khung xe phía trước có 01 bảo tải dứa 

màu đỏ, mở ra bên trong có 01 đôi dép, 01 đôi giày, 01 tấm lưới nhựa, một số quần 
áo cũ và 01 túi nilon màu đen bên trong có chứa 04 vật hình khối hộp có vỏ bao màu 

đỏ và đều ghi chữ nước ngoài, mỗi hộp có kích thước 14,5 x 14,5 X 15cm, mỗi khối 
hộp đều có gắn dây ngòi màu xanh, bên trong mỗi khối hộp có 36 vật hình trụ tròn 

nghi là pháo hoa nổ. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả 
tang, thu giữ toàn bộ vật chứng, phương tiện để điều tra làm rõ.  

Đàm Văn N khai nhận bao tải bên trong chứa số pháo trên là của Lục Văn NH 

gửi N chở từ xóm HP về xóm BR, xã CL, không phải là của N, N không biết bên 
trong có pháo và cũng không được hưởng lợi gì từ việc NH gửi nhờ chở bao tải dứa 

trên về cho NH. 
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Hòa tiến hành 

khám xét khẩn cấp nơi ở của Đàm Văn N tại xóm HP, xã CL. Kết quả khám xét: 
Không thu giữ được đồ vật, tài liệu gì liên quan đến vụ án. 

Căn cứ lời khai của Đàm Văn N, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn 
cấp chỗ ở của Lục Văn NH tại xóm HP, xã CL vào hồi 22 giờ 45 phút ngày 

13/11/2023. Kết quả khám xét: Phát hiện thu giữ tại chân giường trong phòng ngủ 
của Lục Văn NH 01 khối hộp vuông, vỏ bên ngoài nhiều màu sắc, có nhiều chữ nước 

ngoài và gắn dây cháy chậm màu xanh. 
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lục Văn NH tại xóm BR, xã CL vào hồi 00 giờ 

10 phút ngày 14/11/2023. Kết quả khám xét: Không thu giữ được đồ vật, tài liệu gì 

liên quan đến vụ án. 

Hồi 09 giờ 00 phút ngày 14/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Quảng Hòa tiến hành mở niêm phong cân xác định khối lượng vật chứng nghi 

là pháo thu giữ khi bắt quả tang Đàm Văn N có khối lượng là: 06kg; vật chứng thu 

giữ khi khám xét chỗ của Lục Văn NH có khối lượng là: 1,5kg. 

Tại Bản kết luận giám định số: 602/KL-KTHS ngày 23/11/2023 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Cao Bằng kết luận: Các mẫu vật hình khối hộp gửi giám 

định đều là pháo hoa nổ. 

Quá trình điều tra xác định được như sau: Khoảng 16 giờ ngày 12/11/2023, 

Lục Văn NH sử dụng số điện thoại 0827 505 772 của mình gọi đến số điện thoại 

0399 336 246 của người đàn ông Trung Quốc tên “Báo Thèn” (không rõ họ, địa chỉ 

cụ thể) để hỏi mua 05 hộp pháo hoa nổ loại giàn 36 ống thì người đàn ông Trung 

Quốc đồng ý và nói “sắp tối mới lấy lên được”. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì 

“Báo Thèn” gọi từ bờ sông Trung Quốc sang chỗ nhà chăn nuôi tại xóm HP của NH 

bảo NH sang bờ sông Trung Quốc nhận pháo. Sau đó, NH một mình trèo bè mảng từ 

bờ sông Việt Nam thuộc địa phận xóm HP, xã CL sang bờ sông Trung Quốc gặp và 
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mua với một người đàn ông Trung Quốc tên Báo Thèn 05 hộp pháo hoa với giá 

500.000đ. Trong đó, 04 hộp đựng trong túi nilon màu đen, 01 hộp để ở ngoài. Mua 

được pháo, NH quay về Việt Nam theo đường cũ rồi đem số pháo trên về cất giấu 

trong nhà chăn nuôi của gia đình tại xóm HP, xã CL. Đến khoảng 17 giờ ngày 

13/11/2023, NH chuẩn bị đồ đạc cá nhân gồm quần áo cùng một số đồ dùng khác và 

cho 04 hộp pháo hoa nổ được đựng tron túi nilon màu đen cùng quần áo, đồ dùng vào 

01 bao tải dứa màu đỏ để mang ra nhà ở tại xóm BR, xã CL cất giấu, mục đích để sử 

dụng (đốt) trong dịp tết Nguyên đán. Khi chuẩn bị xong, NH vừa bước ra ngoài thì 

gặp Đàm Văn N (là người cùng xóm) đi xe máy ra chợ CL để thăm con. Thấy vậy, 

NH đã gọi và nhờ N chở giúp bao quần áo này ra ngoài, N đồng ý. NH cầm bao tải 

dứa bên trong chứa pháo nổ lên phần giá để hàng phía trước xe của N. Khi nhờ N thì 

NH không nói bên trong bao tải có chứa pháo, N cũng không hỏi lại nên không biết 

bên trong bao tải dứa có chứa pháo, N không được hưởng lợi gì từ việc NH nhờ chở 

bao tải trên. Sau đó, N điều khiển xe mô tô đi trước, NH điều khiển xe mô tô chở 01 

tấm lưới rào vườn và một số chiếc bao tải dứa màu vàng theo sau N. Khi đi đến đoạn 

ngã ba đường rẽ về xóm BR và xóm BH, xã ĐS thì N bị lực lượng chức năng kiểm 

tra phát hiện và bắt giữ. Còn NH đi sau thấy lực lượng chức năng đang tiến hành 

kiểm tra N thì vẫn điều khiển xe đi thẳng về xóm BR, dù lực lượng chức năng có yêu 

cầu dừng xe nhưng NH không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy 

về nhà. Sau đó, lực lượng chức năng mời NH đến vị trí Tổ công tác đang làm nhiệm 

vụ để làm việc. 

Quá trình điều tra Lục Văn NH đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình như đã nêu trên.  

Đối với người đàn ông Trung Quốc tên Báo Thèn bán pháo hoa nổ cho NH 
(theo lời khai của NH). Quá trình điều tra không xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể 

nên không đủ căn cứ để mở rộng điều tra. 
Đối với số thuê bao 0399 336 246 là số thuê bao của người đàn ông Trung 

Quốc tên Báo Thèn mà NH gọi để mua pháo (theo lời khai của NH). Quá trình điều 
tra Cơ quan điều tra đã xác định được thông tin thuê bao trên là Đàm Văn B, sinh 

năm 1987, trú tại xóm LH, xã CL, huyện Quảng Hòa. B khai nhận bản thân có đăng 
ký sử dụng số thuê bao trên từ năm 2008, tuy nhiên sau đó bị mất điện thoại và số 

thuê bao trên, đã lâu B không còn sử dụng số thuê bao này. Hiện tại ai dùng số thuê 
bao này thì B không được biết, giữa B và NH không có quan hệ gì, chưa được mua 

bán pháo lần nào. Do vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với Đàm 
Văn B và mở rộng điêu tra. 

Đối với Đàm Văn N là người giúp NH vận chuyển pháo từ xóm HP về xóm 

BR. Tuy nhiên, N không biết bên trong bao tải có pháo và cũng không được hưởng 
lợi ích gì từ việc vận chuyển trên nên không có căn cứ để xử lý đối với N. 
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  Tại bản cáo trạng số:08/CT-VKSQH ngày 22/01/2023 Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Quảng Hoà đã truy tố Lục Văn NH về tội Vận chuyển hàng cấm theo quy định 
tại điểm k Khoản 2 Điều 191 Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa:  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa vẫn giữ nguyên cáo trạng 

truy tố; sau khi đánh giá về tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo 
Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: 

      - Áp dụng: Điểm k khoản 2 Điều 191; điểm s Khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ 
luật hình sự; 

      Xử phạt Lục Văn NH từ 02 năm đến 03 năm tù về tội Vận chuyển hàng cấm. 

 - Về vật chứng vụ án: Tịch thu phát mại nộp vào ngân sách nhà nước 01 điện 
thoại di động màn hình cảm ứng màu xanh, nhãn hiệu OPPO, máy cũ đã qua sử sụng. 

 - Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 
 Bị cáo Lục Văn NH đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội 

dung Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố, không có ý kiến tranh luận gì.  
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
 

 [ 1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng 
Hòa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa, Kiểm sát viên: Trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 
của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người 
tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
 [ 2] Lời khai của bị cáo Lục Văn NH tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa phù 

hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người làm chứng, biên bản bắt người phạm 
tội quả tang, biên bản mở niêm phong cân xác định trọng lượng vật chứng vụ án, bản 
kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập trong quá trình 

điều tra, có đủ cơ sở xác định: Ngày 12/11/2023, Lục Văn NH một mình từ nhà ở tại 
xóm HP, xã CL xuống bờ sông Việt Nam thuộc xóm HP rồi trèo bè mảng vượt biên 

trái phép sang bờ sông bên Trung Quốc gặp và mua với một người đàn ông Trung 
Quốc tên Báo Thèn (không rõ họ, địa chỉ) 05 hộp pháo hoa nổ với giá 500.000đồng. 

Mua được pháo, NH quay về nhà theo đường cũ, cất giấu số pháo vừa mua được dưới 
gầm giường ngủ tại nhà ở xóm HP, xã CL. Khoảng 17 giờ ngày 13/11/2023, NH đem 

01 túi nilon màu đen bên trong chứa 04 hộp pháo hoa nổ vào bao tải quần áo rồi nhờ 
Đàm Văn N chở ra nhà của mình tại xóm BR, xã CL, mục đích để sử dụng trong dịp 

tết Nguyên đán. Còn NH điều khiển xe máy chở lưới rào vườn và mấy chiếc bao tải 
đi theo sau. Khi đến ngã ba đoạn đường rẽ vào xóm BH, xã ĐS thì N bị lực lượng 

chức năng kiểm tra phát hiện bắt quả tang và thu giữ 04 hộp pháo hoa nổ có khối 
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lượng 06kg. Sau đó lực lượng chức năng khám xét nhà Lục Văn NH tại xóm HP, xã 

CAL thu giữ 01 hộp pháo hoa nổ có khối lượng 1,5kg. 
 Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa truy tố bị cáo Lục Văn NH 

về tội Vận chuyển hàng cấm theo quy định tại điểm k Khoản 2 Điều 191 Bộ luật hình 
sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

 [ 3] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng 
nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

 Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà 
nước. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ việc mua bán, vận 
chuyển, tàng trữ pháo nổ là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện.  

Xét về nhân thân: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự;  
Tình tiết tăng nặng: không có.  

 Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn 
khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, nên xem xét cho bị cáo 

được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.  
 Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ và nhân thân của bị cáo Hội đồng xét xử xét thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi đời 
sống xã hội một thời gian nhất định mới có đủ điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo và 

răn đe, phòng ngừa chung. 
 [ 4] Về biện pháp ngăn chặn: Căn cứ vào các Điều 109, 123 của Bộ luật tố tụng 

hình sự cần tiếp tục áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị 
cáo Lục Văn NH. 

[ 5] Về vật chứng của vụ án xét thấy: 

+ Đối với 01 thùng cát tông niêm phong mặt trước ghi “Vật chứng vụ Lục Văn 

NH bắt ngày 13/11/2023” là pháo hoa nổ, là hàng cấm. Ngày 15/01/2024 Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Hòa đã ra Quyết định thành lập Hội đồng 

tiêu hủy số 02, tiêu hủy vật chứng toàn bộ số pháo trên bằng hình thức ngâm nước và 

chôn lấp là đúng quy định của pháp luật. 

+ Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave alpha màu xanh BKS 

11Ư1- 135.xx, xe cũ đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng 

màu đen, nhãn hiệu OPPO, máy cũ đã qua sử dụng là của Đàm Văn N không liên 

quan đến hành vi phạm tội. Ngày 15/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Quảng Hòa đã trả lại chiếc điện thoại di động và chiếc xe mô tô nêu trên cho 

Đàm Văn N theo Quyết định xử lý vật chứng số 26 là đúng quy định của pháp luật. 

+ Đối với 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng màu xanh, nhãn hiệu 

OPPO, máy cũ đã qua sử sụng là của bị cáo được dùng để liên lạc trong việc mua 

pháo với người đàn ông Trung Quốc nên cần xử tịch thu phát mại nộp vào ngân sách 

nhà nước. 
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[6] Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa phù hợp với nhận định 

của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 
       Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 1. Tuyên bố: Bị cáo Lục Văn NH  ph¹m téi: Vận chuyển hàng cấm. 
 

         - Áp dụng: Điểm k Khoản 2 Điều 191; điểm s Khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ 

luật hình sự; 
 - Xử phạt: Lục Văn NH 02 (Hai) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 13/11/2023 đến 
ngày 20/11/2023. 

 2. Về xử lý vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố 
tụng hình sự; 

 Xử tịch thu phát mại để nộp vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động 
nhãn hiệu OPPO, màu xanh, loại màn hình cảm ứng, số IMEL1: 866704043988054, 
số IMEL2: 866704043988047, máy cũ đã qua sử dụng. 

  (Xác nhận số vật chứng trên Cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển sang Chi 
cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Hòa, Cao Bằng tại Biên bản giao nhận vật 

chứng ngày 24/01/2024). 
 

          3. Về án phí: Áp dụng Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị Quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 
về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

 Buộc bị cáo Lục Văn NH phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  
          4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự; 
 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.  
 

 

  

N¬i nhËn:                                                     Tm. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm   
-Toµ ¸n tØnh;                                                       ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 
-VKS tØnh; 
-VKS huyÖn; 
-CCTHADS huyÖn; 
-CA Huyện; 
- Sở tư pháp; 
- Phòng HS CA tỉnh; 

- BÞ c¸o; 
-THAHS(2); 

-L­u HS, AV.            
    Hoàng Thị Thúy 
 

 
 


